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DÒNG MÁY IN PHUN TIẾP MỰC 
LIÊN TỤC CÔNG SUẤT LỚN

Cam Kết. Chất lượng

LÊN ĐẾN 
8.300 TRANG ĐEN
7.700 TRANG MÀU

Thiết kế bình mực 
tích hợp

BÌNH MỰC  
DUNG TÍCH LỚN

KHÔNG CẦN THAY  
HỘP MỰC 

CHỐNG TRÀN  
KHI NẠP MỰC

Nạp mực dễ dàng Hộp mực bảo dưỡng
tự thay thế*

Màn hình LCD
tiện lợi*

In qua thiết bị di động* In đảo mặt tự động* Khay nạp giấy lớn* In được màu khi cần**

*Chỉ áp dụng trên một số dòng máy in **Chỉ áp dụng với máy in đen trắng GM-series



Bình mực tích hợp theo máy giúp cho thân máy nhỏ 
gọn và kích thước nhỏ hơn. Chất liệu nhựa trong 
nhìn xuyên thấu được cũng giúp cho việc theo dõi 
lượng mực còn lại dễ dàng hơn.

Thiết kế bình mực tích hợp  
trên thân máy

BÌNH MỰC  
DUNG TÍCH LỚN

KHÔNG CẦN THAY  
HỘP MỰC 

CHỐNG TRÀN  
KHI NẠP MỰC

Dòng máy in Canon GM được thiết kế để in tài liệu 
đen trắng với khối lượng lớn và chi phí thấp mà không 
cần phải tiêu hao mực in màu. 

Nhưng khác với những thiết kế máy in đơn sắc khác 
trên thị trường, dòng máy in này khi cần thiết vẫn có 
thể in màu bằng cách lắp hộp mực màu vào máy. 

Màn hình hiển thị LCD 1.2” segment và LCD 2 
dòng trên các mẫu máy in có kết nối không dây  
giúp công việc in ấn trở nên dễ dàng hơn.

In trắng đen và màu

Màn hình hiển thị thuận tiện

Các bình mực được thiết kế có khả năng chống nhỏ 
giọt* và chống tràn, giúp cho khu vực đặt máy in và tờ 
in không bị lem mực ngoài ý muốn trong quá trình nạp 
mực. Bình mực cũng được đánh dấu rõ ràng, để tránh 
trường hợp nạp nhầm màu, nhầm bình chứa.

Nạp mực nhanh chóng và dễ dàng

Ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY cho phép 
người dùng in, quét ảnh và sao chụp trực tiếp từ thiết 
bị di động, theo dõi lượng mực còn lại, kết nối máy in 
với nhà cung cấp dịch vụ đám mây phổ biến và thậm 
chí thay đổi cài đặt máy in từ xa.

Ứng dụng Easy PhotoPrint Editor và Poster Artist cho 
phép sáng tạo khi chỉnh sửa và in ảnh chất lượng cao.

In qua thiết bị di động

Với thiết kế đầu phun và hộp mực thải có thể thay 
thế*, người dùng có thể yên tâm vì máy in rất ít 
khi xảy ra sự cố, đồng thời cho năng suất in tối đa, 
và tuổi thọ của máy in cũng được kéo dài.

Dễ dàng bảo trì và thay thế



MÁY IN CÔNG SUẤT LỚN, ĐẢO MẶT TỰ ĐỘNG VÀ KẾT NỐI ĐA DẠNG  

MÁY IN TÀI LIỆU ĐEN TRẮNG VỚI KHẢ NĂNG IN MÀU

MÁY IN ĐA NĂNG VỚI KẾT NỐI KHÔNG DÂY VÀ TỐC ĐỘ CAO  

MÁY IN ĐA NĂNG PHỔ THÔNG KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG

MÁY IN ĐƠN NĂNG PHỔ THÔNG KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG 

8300 7700LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN

8300 7700LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN 8300 7700LÊN

ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN

8300LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

8300LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

7600 7700LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN 7600 7700LÊN

ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN

6000 7000LÊN
ĐẾN

LÊN
ĐẾN

6000 7000LÊN
ĐẾN

LÊN
ĐẾN 6000 7000LÊN

ĐẾN
LÊN
ĐẾN

6000 7000LÊN
ĐẾN

LÊN
ĐẾN

7600 7700LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN6000 7000LÊN

ĐẾN
LÊN
ĐẾN

7600 7700LÊN
ĐẾN

* Chế độ Tiết kiệm

LÊN
ĐẾN

TRANG ĐEN* TRANG MÀU
TRANG ĐEN* TRANG MÀU TRANG ĐEN* TRANG MÀU

TRANG ĐEN* TRANG ĐEN*

TRANG ĐEN* TRANG MÀU TRANG ĐEN* TRANG MÀU
TRANG ĐEN TRANG MÀU

TRANG ĐEN TRANG MÀU TRANG ĐEN TRANG MÀU

TRANG ĐEN TRANG MÀU TRANG ĐEN* TRANG MÀU

TRANG ĐEN TRANG MÀU TRANG ĐEN* TRANG MÀU



THÔNG SỐ KỸ THUẬT G7070 G6070 G5070 G4010 G3060 (MỚI) G3020 (MỚI) G3010
IN

Độ phân giải tối đa *1 4,800 (ngang) x 1,200 (dọc) dpi

Số lượng hộp mực 4

Tốc độ in *2 
(Xấp xỉ)

Đen trắng / Màu 
(Tài liệu ESAT / Một mặt) 13.0 ipm / 6.8 ipm 8.8 ipm / 5.0 ipm 10.8 ipm / 6.0 ipm 9.1 ipm / 5.0 ipm 8.8 ipm / 5.0 ipm

Ảnh (4x6”) không viền 45 giây 60 giây 45 giây 60 giây

In không viền*³ Lên đến A4

In 2 mặt tự động A4, A5, B5, LTR -

Khay chứa giấy nạp 
Giấy thường (A4, LTR), 64 g/m2

Lên đến 250 tờ (Khay cassette)
100 tờ (Khay sau) Lên đến 100 tờ (Khay sau)

QU
ÉT

4 Kiểu quét
CIS (Cảm biến Tiếp xúc Hình ảnh)

Mặt kính phẳng 
& ADF Mặt kính phẳng 

-
Mặt kính phẳng 

& ADF Mặt kính phẳng 

Độ phân giải quang học*5 1,200 x 2,400 dpi 600 x 1,200 dpi

SA
O 

CH
ÉP

Khổ Tài liệu tối đa A4, LTR

-

A4, LTR

Tốc độ sao chép*6

(xấp xỉ)

sFCOT / Một mặt (Màu) 22 giây 20 giây 24 giây 23 giây 28 giây 24 giây

sESAT / Một mặt (Màu) 3.9 ipm 5.1 ipm 3.5 ipm 3.2 ipm 2.6 ipm 3.5 ipm

Tài liệu (ADF) 4.3 ipm - 2.5 ipm -

Sao chép nhiều 
bản gốc (tối đa) Trắng đen / Màu 99 trang 99 trang 20 trang

FA
X

Tốc độ truyền*7 

(xấp xỉ)
Trắng đen / 
Màu 

3 giây/ 1 phút 
(33.6 kpbs)

-

3 giây/ 1 phút 
(33.6 kpbs)

-Bộ nhớ Nhận/ Truyền*8 (xấp xỉ) 50 trang 50 trang

Fax từ máy tính Windows / Mac: Có Windows / Mac: Có
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Windows Vui lòng vào https://asia.
canon để tìm và tải về 
phiên bản phù hợp nhất 
với hệ điều hành.

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1*9

Macintosh OS X 10.11, 
macOS 10.12 ~ 10.14

OS X 10.10.5 ~ 10.11, 
macOS 10.12 ~ 10.14

OS X 10.10.5 ~ 10.11, 
macOS 10.12 macOS 10.12.6 ~ 10.15 -

Hiển thị Màn hình LCD 2 dòng LCD 1.2” Segment

Khay nạp tài liệu tự động (ADF) 35 tờ - 20 tờ -

Giao thức WI-FI IEEE802.11b/g/n, 100 Base-TX/10 Base-T, USB 2.0 WI-FI IEEE802.11b/g/n, USB 2.0 

Ứng dụng In từ thiết bị di động Creative Park, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Canon Print Service (Android)

Kết nối khác AirPrint, Mopria, PIXMA Cloud Link, PictBridge, Direct Wireless AirPrint, Mopria, PIXMA Cloud Link, Direct Wireless Mopria, PIXMA Cloud 
Link, Direct Wireless

Công suất in khuyến nghị/tháng 150 - 1,500 trang

Mức tiêu thụ điện năng (xấp xỉ) 15 W 15 W 21 W 10 W 15 W 16 W 11 W

Kích thước (W x D x H) (xấp xỉ) 403 x 369 x 234 mm 403 x 369 x 195 mm 403 x 369 x 166 mm 445 x 330 x 197 mm 445 x 330 x 167 mm 445 x 330 x 163 mm

Trọng lượng (xấp xỉ) 9.6 kg 8.1 kg 6.5 kg 7.3 kg 6.4 kg 6.3 kg

Hộp mực bảo dưỡng - Có -

CÔ
NG

 SU
ẤT

 IN Giấy thường, A4 (chuẩn ISO/
IEC 24712)*10 (trang)

Tiêu chuẩn GI-70 PGBK: 6,000 
GI-70 C/M/Y: 7,700

GI-790 PGBK: 6,000
GI-790 C/M/Y: 7,000

GI-71 PGBK: 6,000
GI-71 C/M/Y: 7,700

GI-790 PGBK: 6,000
GI-790 C/M/Y: 7,000

Tiết kiệm*11 GI-70 PGBK: 8,300 - GI-71 PGBK: 7,600 -

Giấy in ảnh PP-201 (4 x 6”)
(chuẩn ISO/IEC 29103)*10 (tờ) 

GI-70 PGBK: -*13

GI-70 C/M/Y: 2,200
GI-790 PGBK: -*13

GI-790 C/M/Y: 2,000
GI-71 PGBK: -*13

GI-71 C/M/Y: 2,200
GI-790 PGBK: -*13

GI-790 C/M/Y: 2,000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT G3000 G2020 (MỚI) G2010 G1020 (MỚI) G1010 GM4070 GM2070

IN

Độ phân giải tối đa *1 4,800 (ngang) x 1,200 (dọc) dpi 600 (ngang) x 1,200 (dọc) dpi

Số lượng hộp mực 4 1

Tốc độ in*²
(xấp xỉ)

Đen trắng / Màu
(ESAT /Một mặt) 8.8 ipm / 5.0 ipm 9.1 ipm / 5.0 ipm 8.8 ipm / 5.0 ipm 9.1 ipm / 5.0 ipm 8.8 ipm / 5.0 ipm 13.0 ipm / 6.8 ipm

Ảnh (4 x 6”) Không viền 60 giây 45 giây 60 giây 45 giây 60 giây -

In không viền*³ Lên đến A4 A4, LTR, 4 x 6" Lên đến A4 -

In 2 mặt tự động - A4, A5, B5, LTR

Khay chứa giấy nạp 
Giấy thường (A4, LTR), 64 g/m2 Lên đến 100 tờ (Khay sau) Lên đến 250 tờ (Khay cassette)

100 tờ (Khay sau)

QU
ÉT

*4 Kiểu quét
CIS (Cảm biến Tiếp xúc Hình ảnh) Mặt kính phẳng

-
Mặt kính phẳng & ADF

-
Độ phân giải quang học*5 600 x 1,200 dpi 1,200 x 2,400 dpi

SA
O 

CH
ÉP

Khổ Tài liệu tối đa A4, LTR

-

A4, LTR

-
Tốc độ sao 
chép*6 (xấp xỉ)

sFCOT / Một mặt (Màu0 24 giây 28 giây 32 giây 12 giây (Đen trắng)

sESAT / Một mặt (Màu) 2.5 ipm 2.6 ipm 1.7 ipm 10.7 ipm (Đen trắng)

Tài liệu (ADF) - 11.5 ipm (Đen trắng)

Sao chép nhiều 
bản gốc (tối đa) Đen trắng / Màu 21 trang 99 trang 20 trang 99 trang
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Windows Vui lòng vào https://asia.
canon để tìm và tải về 
phiên bản phù hợp nhất 
với hệ điều hành.

Windows 10 / 8.1 / 
8 / 7 / Vista / XP Windows 10 / 8.1 / 7 SP1*9

Macintosh macOS X 
10.7.5 ~ 10.11

macOS 
10.12.6 ~ 10.15 - macOS 

10.12.6 ~ 10.15 -

Hiển thị Màn hình - LCD 2 dòng LCD 1.2” Segment - LCD 2 dòng -

Khay nạp tài liệu tự động - 35 tờ -

Giao thức kết nối WI-FI IEEE802.11b/
g/n, USB 2.0 USB 2.0 WI-FI IEEE802.11b/g/n, 

100 Base-TX/10 Base-T, USB 2.0 

Ứng dụng In từ thiết bị di động

Canon PRINT Inkjet/
SELPHY, Easy-

PhotoPrint Editor, 
Canon Print Service

- Canon PRINT Inkjet/SELPHY, 
Canon Print Service

Kết nối khác PIXMA Cloud Link, 
Direct Wireless - PIXMA Cloud Link, Wireless/Wired LAN 

PictBridge, Direct Wireless

Gợi ý công suất/ tháng 150 - 1,500 trang

Mức tiêu thụ điện năng (xấp xỉ) 14 W 18 W 9 W 15 W 11 W 10 W 13 W

Kích thước (W x D x H) (xấp xỉ) 445 x 330 x 163 mm 445 x 330 x 167 mm 445 x 330 163 mm 445 x 330 x 135 mm 403 x 369 x 234 mm 403 x 369 x 166 mm

Trọng lượng (xấp xỉ) 5.8 kg 6.4 kg 6.3 kg 4.8 kg 9.2 kg 6.0 kg

Hộp mực bảo dưỡng - Có - Có -

CÔ
NG

 SU
ẤT

 IN Giấy thường, A4 
(ISO/IEC 24712)*10 (trang)

Tiêu chuẩn GI-790 PGBK: 6,000
GI-790 C/M/Y: 7,000

GI-71 PGBK: 6,000
GI-71 C/M/Y: 7,700

GI-790 PGBK: 6,000
GI-790 C/M/Y: 7,000

GI-71 PGBK: 6,000
GI-71 C/M/Y: 7,700

GI-790 PGBK: 6,000
GI-790 C/M/Y: 7,000

GI-70 PGBK*12: 6,000
Lựa chọn ngoài: CL-741: 180 / CL-741XL: 400

Tiết kiệm*11 - GI-71 PGBK: 7,600 - GI-71 PGBK: 7,600 - GI-70 PGBK: 8,300

Giấy in ảnh, PP-201 (4 x 6”)
(chuẩn ISO/IEC 29103)*10 (tờ) 

GI-790 PGBK: -*13

GI-790 C/M/Y: 2,000
GI-71 PGBK: -*13

GI-71 C/M/Y: 2,200
GI-790 PGBK: -*¹³

GI-790 C/M/Y: 2,000
GI-71 PGBK: -*13

GI-71 C/M/Y: 2,200
GI-790 PGBK: -*¹³

GI-790 C/M/Y: 2,000 -

GHI CHÚ
- Tất cả các máy in hoạt động trong Môi trường Nhiệt độ: 5 - 35 ° C; Độ ẩm: 10 - 90% RH (không đọng sương).       - Tất cả các máy in đều hoạt động trong Môi trường lưu trữ có nhiệt độ 0-40 ° C; 5 - 95% RH (không đọng sương).
- Hiệu suất của máy in có thể bị giảm trong các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định.      - Để biết điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của các loại giấy như giấy ảnh, hãy tham khảo bao bì của giấy hoặc hướng dẫn đi kèm.
  


